
TT
Lớp 

chuyên
Họ và tên

Năm 

sinh

Đơn vị 

(THPT/ 

TTGDTX)

Địa chỉ thường trú Xóm (tổ), 

xã (phường), huyện (TP)

Trường chuyên nghiệp được 

trúng tuyển và đi học
Hệ đào tạo

Trường chuyên 

nghiệp thuộc 

tỉnh/TP

1 Toán Vũ Đức An 2003 THPT Chuyên
Tổ 4 - phường Hợp Giang - 

TPCB
Học viện Cảnh sát nhân dân Chính quy Hà Nội

2 Toán Lê Thị Ngọc Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 6 - phường Hoà Chung - 

TPCB
Đại học Kinh tế Quốc dân Chính quy Hà Nội

3 Toán Lưu Nguyễn Tuệ Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 10 - phường Hợp Giang - 

TPCB
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

4 Toán Nguyễn Hoài Châu Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 12 - phường Hợp Giang - 

TPCB
Đại học Y Hà Nội Chính quy Hà Nội

5 Toán Hồ Thị Quỳnh Chi 2003 THPT Chuyên
X.Bản Séng-TT Nước Hai-

Hoà An
Đại học Kinh tế Quốc dân Chính quy Hà Nội

6 Toán Tô Thị Bạch Dương 2003 THPT Chuyên
Tổ 8 - phường Hợp Giang- 

TPCB
Đại học Y Hà Nội Chính quy Hà Nội

7 Toán La Tiến Đạt 2003 THPT Chuyên
Tổ 8 - phường Sông Bằng -

TPCB
Đại học Y dược Thái Nguyên Chính quy Thái Nguyên

8 Toán Nguyễn Lâm Giang 2003 THPT Chuyên
Tổ 13 - phường Tân Giang- 

TPCB
Đại học Kinh tế Quốc dân Chính quy Hà Nội

9 Toán Mai Hồng Hạnh 2003 THPT Chuyên
Tổ 4 - phường Hoà Chung - 

TPCB
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

10 Toán Nguyễn Hồng Hạnh 2003 THPT Chuyên
Tổ 7 - Phường Hoà Chung - 

TPCB
Học viện Cảnh sát nhân dân Chính quy Hà Nội

11 Toán Triệu Minh Hạnh 2003 THPT Chuyên
Tổ 7 - phường Tân Giang - 

TPCB
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

12 Toán Hoàng Thị Thu Hiền 2003 THPT Chuyên
X.Pò Rẫy-TT Trà Lĩnh-Trùng 

Khánh
Đại học Y Hà Nội Chính quy Hà Nội

13 Toán Dương Minh Hiếu 2003 THPT Chuyên
Tổ 4 - phường Hòa Chung - 

TPCB
Đại học Giao thông vận tải Chính quy Hà Nội

14 Toán Trần Minh Hiếu 2003 THPT Chuyên
Tổ 1 - phường Hợp Giang - 

TPCB
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội
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15 Toán Đàm Mai Hoa 2003 THPT Chuyên
Tổ 10 - phường Hợp Giang - 

TPCB
Đại học Kinh tế Quốc dân Chính quy Hà Nội

16 Toán Trương Ngọc Hoa 2003 THPT Chuyên
Tổ 5 - phường Hợp Giang - 

TPCB
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

17 Toán Hoàng Trần Diệu Hoài 2003 THPT Chuyên
Tổ 9 - phường Ngọc Xuân - 

TPCB
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

18 Toán Nông Đức Huy 2003 THPT Chuyên
Tổ 9 - Phường Hợp Giang - 

TPCB
Đại học Bách khoa Hà Nội Chính quy Hà Nội

19 Toán Đặng Thái Hưng 2003 THPT Chuyên
Tổ 6 - Phường Hợp Giang - 

TPCB
Học viện An ninh Nhân dân Chính quy Hà Nội

20 Toán Hoàng Khánh Linh 2003 THPT Chuyên
Tổ 9 - phường Sông Hiến - 

TPCB
Đại học Kinh tế Quốc dân Chính quy Hà Nội

21 Toán Lục Thị Hoài Linh 2003 THPT Chuyên
X.Khau Gạm-TT Nước Hai-

Hoà An
Đại học Hà Nội Chính quy Hà Nội

22 Toán Phạm Hải Long 2003 THPT Chuyên
Tổ 3 - phường Ngọc Xuân - 

TPCB
Học viện An ninh Nhân dân Chính quy Hà Nội

23 Toán Trần Bình Nguyên 2003 THPT Chuyên
Tổ 4 - Phường Hoà Chung - 

TPCB
Đại học Kinh tế Quốc dân Chính quy Hà Nội

24 Toán Nông Quốc Phong 2003 THPT Chuyên
Phố B - TT Nước Hai - Hòa 

An
Học viện An ninh Nhân dân Chính quy Hà Nội

25 Toán Nguyễn Thị Thu Phương 2003 THPT Chuyên
Tổ 18 - phường Sông Hiến - 

TPCB
Đại học Kinh tế Quốc dân Chính quy Hà Nội

26 Toán Thẩm Minh Phương 2003 THPT Chuyên
Tổ 9 - phường Hợp Giang - 

TPCB
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

27 Toán Lương Phúc Quang 2003 THPT Chuyên
Tổ 11 - Phường Sông Bằng - 

TPCB
Đại học Bách khoa Hà Nội Chính quy Hà Nội

28 Toán Hà Ngọc Quý 2003 THPT Chuyên
Tổ 11 - phường Sông Bằng - 

TPCB
Học viện An ninh Nhân dân Chính quy Hà Nội

29 Toán Đinh Trọng Tấn 2003 THPT Chuyên
Tổ 2 - Phường Hoà Chung - 

TPCB
Đại học FPT Chính quy Hà Nội

30 Toán Nguyễn Viết Thuận 2003 THPT Chuyên
Tổ 10 - phường Ngọc Xuân - 

TPCB
Đại học Bách khoa Hà Nội Chính quy Hà Nội

31 Toán Nhan Yến Trang 2003 THPT Chuyên
Tổ 10 - Phường Tân Giang - 

TPCB
Đại học Kinh tế Quốc dân Chính quy Hà Nội

32 Toán Lô Xuân Trường 2003 THPT Chuyên
Tổ 8 - phường Sông Bằng - 

TPCB
Học viện Cảnh sát nhân dân Chính quy Hà Nội

33 Toán Nông Ngọc Tùng 2003 THPT Chuyên Phố A-TT Nước Hai-Hoà An Trường Sĩ quan lục quân 1 Chính quy Hà Nội



34 Toán Đàm Quốc Vượng 2003 THPT Chuyên
Tổ 2 - Phường Hoà Chung - 

TPCB
Đại học Bách khoa Hà Nội Chính quy Hà Nội

35 Văn Thẩm Thị Hà An 2003 THPT Chuyên
Xóm Bản Ngay, xã Thống 

Nhât, Huyện Hạ Lang
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

36 Văn Nông Hà Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 7 phường Ngọc Xuân, TP 

Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

37 Văn Nông Dương Hồng Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 10 phường Sông Hiến ,TP 

Cao Bằng
Đại học sư phạm Hà nội Chính quy Hà Nội

38 Văn Nguyễn Thị Lan Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 11 phường Tân Giang, Tp 

Cao Bằng
Đại học Luật Chính quy Hà Nội

39 Văn Nguyễn Mai Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 5, thị trấn Hòa Thuận, 

Huyện Quảng Hòa
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

40 Văn Nguyễn Thảo Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 8 phường Hợp Giang, ,TP 

Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

41 Văn Nguyễn Khánh Bằng 2003 THPT Chuyên
Tổ 9 phường Tân Giang, TP 

Cao Bằng
Học viện An ninh nhân dân Chính quy Hà Nội

42 Văn Lãnh Mai Chi 2003 THPT Chuyên
Tổ 10 phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng

Học viện Báo chí và tuyên 

truyền
Chính quy Hà Nội

43 Văn Bào Thị Bích Diệp 2003 THPT Chuyên
Tổ 5 phường Ngọc Xuân, TP 

Cao Bằng

Học viện Báo chí và tuyên 

truyền
Chính quy Hà Nội

44 Văn Triệu Hoàng Diệu 2003 THPT Chuyên
Xóm Đoàn Kết, xã Đức Long, 

huyện Hòa An
Học viện Cảnh sát nhân dân Chính quy Hà Nội

45 Văn Châu Mĩ Duyên 2003 THPT Chuyên
Xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa 

An
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

46 Văn
Nguyễn Thị Phương 

Duyên
2003 THPT Chuyên

Phố A,Thị trấn Nước Hai , 

huyện Hòa An
Nộp hs Dự bị ĐH Chính quy Phú Thọ

47 Văn Nông Thị Thùy Dương 2003 THPT Chuyên
Tổ 7 phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
Đại học sư phạm Hà nội Chính quy Hà Nội

48 Văn Nguyễn Thị Cẩm Đào 2003 THPT Chuyên
Tổ 1 phường Sông Hiến ,TP 

Cao Bằng
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

49 Văn Hoàng Vân Đoan 2003 THPT Chuyên
Xóm Thái Cường,Thị trấn 

Nước Hai , huyện Hòa An
Đại học sư phạm Hà nội II Chính quy

Xuân Hòa-Vĩnh 

Phúc

50 Văn Bạch Ngọc Hà 2003 THPT Chuyên
Tổ 12 phường Sông Hiến ,TP 

Cao Bằng
Đại học FPT Chính quy Hà Nội

51 Văn Hoàng Thị Ngọc Hà 2003 THPT Chuyên
Tổ 8 phường Hòa Chung, TP 

Cao Bằng
Đại học kiểm sát Chính quy Hà Nội



52 Văn Hà Thị Hân 2003 THPT Chuyên
Nà Sao, Độc Lập, Huyện 

Quảng Hòa

Đại học Khoa học xã hội và 

nhân văn
Chính quy Hà Nội

53 Văn Lương Thị Thảo Hiền 2003 THPT Chuyên
Tổ 14 phường Tân Giang, TP 

Cao Bằng
Đại học Thương mại Chính quy Hà Nội

54 Văn Ngọc Kim Hồng 2003 THPT Chuyên
Tổ 8 phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

55 Văn Lôi Ngọc Khánh 2003 THPT Chuyên
Bản Khun, Thị trấn Trà Lĩnh, 

Huyện Trùng Khánh
Đại học y tế công cộng Chính quy Hà Nội

56 Văn Nông Thị Ngọc Lan 2003 THPT Chuyên
Tổ 8 phường Tân Giang, TP 

Cao Bằng
Học viện Ngân hàng Chính quy Hà Nội

57 Văn Phạm Thị Bích Loan 2003 THPT Chuyên
Tổ 17 phường Sông Hiến ,TP 

Cao Bằng

Đại học Penikaa ( Trường ĐH  

Hà nội cũ)
Chính quy Hà Nội

58 Văn Hoàng Thị Tú Nguyệt 2003 THPT Chuyên
Tổ 3 phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

59 Văn Nguyễn Trần Trang Nhi 2003 THPT Chuyên
Tổ 11 phường Hợp Giang, ,TP 

Cao Bằng

Đại học Kinh tế kỹ thuật công 

nghiệp
Chính quy Hà Nội

60 Văn Vũ Thị Thu Phương 2003 THPT Chuyên
Tổ 1 phường Hợp Giang, ,TP 

Cao Bằng
Học viện An ninh nhân dân Chính quy Hà Nội

61 Văn Hoàng Thị Thu Trang 2003 THPT Chuyên
Bản Khun, Hùng Quốc, Trà 

Lĩnh, Huyện Trùng Khánh
Học viện Tài chính Chính quy Hà Nội

62 Văn Lý Nguyễn Ngọc Tùng 2003 THPT Chuyên
Tổ 6 phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
Học viện An ninh nhân dân Chính quy Hà Nội

63 Văn Hoàng Triệu Khánh Vy 2003 THPT Chuyên
Tổ 1, thị trấn Trùng Khánh, 

Huyện Trùng Khánh
ĐH giáo dục - ĐH quốc gia HN Chính quy Hà Nội

64 Văn Hoàng Thảo Vy 2003 THPT Chuyên
Xóm Phia Đổng , Xã Ngọc 

Động , huyện Quảng Hòa
Học viện Cảnh sát nhân dân Chính quy Hà Nội

65 Văn Lương Thảo Vy 2003 THPT Chuyên
Bản Chang, Thị trấn Quảng 

Uyên  ,Huyện Quảng Hòa

ĐH ngoại ngữ - ĐH quốc gia 

HN
Chính quy Hà Nội

66 Văn Lý Trúc Vy 2003 THPT Chuyên
Tổ 9 phường Ngọc Xuân, TP 

Cao Bằng
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

67 Văn Triệu Thị Ánh Xuân 2003 THPT Chuyên
Tổ 19 phường Sông Hiến ,TP 

Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

68 Lý Mông Trường An 2003 THPT Chuyên
Tổ 6, TT Trùng Khánh, Trùng 

Khánh
Học viện An Ninh Nhân Dân Chính quy Hà Nội

69 Lý Nguyễn Nhật Ánh 2003 THPT Chuyên
Tổ 6, TT Trùng Khánh, Trùng 

Khánh
Đại học Ngoại Thương Chính quy Hà Nội



70 Lý Hoàng Ngọc Bách 2003 THPT Chuyên
Tổ 15, P Hoà Chung, TP Cao 

Bằng
Học viện An Ninh Nhân Dân Chính quy Hà Nội

71 Lý Nông Hoài Chi 2003 THPT Chuyên
Tổ 9, P Hợp Giang, TP Cao 

Bằng
Đại học Kiến trúc Hà Nội Chính quy Hà Nội

72 Lý Hoàng Đại Dương 2003 THPT Chuyên
Tổ 13, P Sông Hiến, TP Cao 

Bằng
Học viện Kỹ thuật Mật mã Chính quy Hà Nội

73 Lý Đào Nam Dương 2003 THPT Chuyên
Tổ 2, P Hợp Giang, TP Cao 

Bằng
Đại học Bách khoa Hà Nội Chính quy Hà Nội

74 Lý Đinh Nguyễn Việt Đức 2003 THPT Chuyên
Tổ 6, P Tân Giang, TP Cao 

Bằng
Đai học Xây dựng Hà Nội Chính quy Hà Nội

75 Lý Trương Quỳnh Giang 2003 THPT Chuyên
Tổ 11, O Sông Bằng, TP Cao 

Bằng

Đại học Công nghệ - 

ĐHQGHN
Chính quy Hà Nội

76 Lý Phạm Thu Hà 2003 THPT Chuyên Phố B, TT Nước Hai, Hoà An Học viện Kỹ Thuật Quân Sự Chính quy Hà Nội

77 Lý Dương Hoàng Hanh 2003 THPT Chuyên P Hiến Giang, TP Cao Bằng Đại học Xây dựng Hà Nội Chính quy Hà Nội

78 Lý Hoàng Hồng Hạnh 2003 THPT Chuyên
Xóm Nà Tẻng, TT Nước Hai, 

Hoà An
Học viện Ngân Hàng Chính quy Hà Nội

79 Lý Công Đoàn Hiếu 2003 THPT Chuyên
Tổ 4, P Sông Hiến, TP Cao 

Bằng
 Học viện Cảnh sát Nhân dân Chính quy Hà Nội

80 Lý Chu Nguyễn Hiếu 2003 THPT Chuyên
Tổ 2, P Hợp Giang, TP Cao 

Bằng
Học viện An Ninh Nhân Dân Chính quy Hà Nội

81 Lý Hoàng Minh Hoà 2003 THPT Chuyên
Phố Thông Huề, Đoài Dương, 

Trùng Khánh
Đại học Kinh Tế Quốc Dân Chính quy Hà Nội

82 Lý Lưu Lâm Đức Hoàng 2003 THPT Chuyên Phố A, TT Nước Hai, Hoà An Học viện Kỹ Thuật Quân Sự Chính quy Hà Nội

83 Lý Nguyễn Văn Huy 2003 THPT Chuyên
Xóm Cốc Vường, Sóc Hà, Hà 

Quảng
Đại học Kiến trúc Hà Nội Chính quy Hà Nội

84 Lý Hà Thu Hường 2003 THPT Chuyên
Tổ 5, TT Trùng Khánh, Trùng 

Khánh
Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Chính quy Hà Nội

85 Lý Sầm Minh Hữu 2002 THPT Chuyên
Trung âm bảo trợ xã hội tỉnh 

Cao Bằng
Học viện Kỹ Thuật Quân Sự Chính quy Hà Nội

86 Lý Hoàng Ngọc Quỳnh Mai 2003 THPT Chuyên
Tổ 9, P Hợp Giang, TP Cao 

Bằng
Đại học Lao động xã hội Chính quy Hà Nội

87 Lý Bế Kim Ngân 2003 THPT Chuyên
Cao Chương, Trùng Khánh, 

Cao Bằng
Đại học Ngoại Thương Chính quy Hà Nội

88 Lý Phạm Gia Bảo Ngọc 2003 THPT Chuyên
Tổ 5, P Hợp Giang, TP Cao 

Bằng
Khoa Luật - ĐHQGHN Chính quy Hà Nội



89 Lý Nông Thị Bích Ngọc 2003 THPT Chuyên
Tổ 14, P Tân Giang, TP Cao 

Bằng
Đại học Kinh Tế Quốc Dân Chính quy Hà Nội

90 Lý Lý Thị Minh Nguyệt 2003 THPT Chuyên
Xóm 5, Vĩnh Quang, TP Cao 

Bằng
Đại học Kinh Tế Quốc Dân Chính quy Hà Nội

91 Lý Trương Yến Nhi 2003 THPT Chuyên
Phố Giữa, TT Nước Hai, Hoà 

An
Đại học Kinh Tế Quốc Dân Chính quy Hà Nội

92 Lý Lê Minh Sang 2003 THPT Chuyên
Xóm Minh Loan, TT Nước 

Hai, Hoà An
Học viện An Ninh Nhân Dân Chính quy Hà Nội

93 Lý Lưu Hoàng Sơn 2003 THPT Chuyên
Xóm Nà Tẻng, TT Nước Hai, 

Hoà An
Học viện An Ninh Nhân Dân Chính quy Hà Nội

94 Lý Phạm Hùng Sơn 2003 THPT Chuyên
Tổ 6, P Hoà Chung, TP Cao 

Bằng
Đại học Kinh Tế Quốc Dân Chính quy Hà Nội

95 Lý Chu Viết Thái 2003 THPT Chuyên
Phố Hoà Bình, TT Quảng 

Uyên, TP Cao Bằng
Học viện An Ninh Nhân Dân Chính quy Hà Nội

96 Lý Hoàng Ánh Thu 2003 THPT Chuyên
Tổ 6, P Sông Bằng, TP Cao 

Bằng
Đại học Kiến trúc Hà Nội Chính quy Hà Nội

97 Lý Đặng Anh Thuỳ 2003 THPT Chuyên
Tổ 1, P Hoà Chung, TP Cao 

Bằng
Đai học Xây dựng Hà Nội Chính quy Hà Nội

98 Lý Hoàng Phương Thuỳ 2003 THPT Chuyên
Xóm Vững Bền, Quang Hán, 

Trùng Khánh
Đại học Ngoại Thương Chính quy Hà Nội

99 Lý Lương Xuân Trung 2003 THPT Chuyên
Tổ 9, P Tân Giang, TP Cao 

Bằng
Học viện An Ninh Nhân Dân Chính quy Hà Nội

100 Lý Ngân Hoàng Trường 2003 THPT Chuyên
Phố Giữa, TT Nước Hai, Hoà 

An
Học viện Khoa Học Quân Sự Chính quy Hà Nội

101 Lý Trần Thanh Tú 2003 THPT Chuyên
Tổ 14, P Sông Hiến, TP Cao 

Bằng
Học viện Cảnh sát Nhân dân Chính quy Hà Nội

102 Anh Nông Thiện An 2003 THPT Chuyên
Tổ 7, Phường Sông Hiến, TP 

Cao Bằng

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG 

HN
Chính quy Hà Nội

103 Anh Nguyễn Kỳ Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 2, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

104 Anh
Đinh Thị Phương Anh

2003 THPT Chuyên
Tổ 12, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Học viện Ngoại giao Chính quy Hà Nội

105 Anh
Đàm Thế Anh

2003 THPT Chuyên
Tổ 11, Phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
Học viện An ninh nhân dân Chính quy Hà Nội

106 Anh
Đàm Hải Châu

2003 THPT Chuyên
Tổ 4, Phường Ngọc Xuân, TP 

Cao Bằng
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội



107 Anh
Mã Anh Chính

2003 THPT Chuyên
Tổ 1, Phường Hòa Chung, TP 

Cao Bằng
Học viện An ninh nhân dân Chính quy Hà Nội

108 Anh
Nông Ngọc Diệp

2003 THPT Chuyên
Tổ 9, Phường Ngọc Xuân, TP 

Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

109 Anh
Lãnh Đức Duy

2003 THPT Chuyên
Tổ 7, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

110 Anh
Âu Thùy Dương

2003 THPT Chuyên
Tổ 10, Phường Ngọc Xuân, 

TP Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

111 Anh
Nguyễn Hương Giang

2003 THPT Chuyên
Tổ 12, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Khoa Luật - ĐHQG HN Chính quy Hà Nội

112 Anh Hoàng Ngọc Hà 2003 THPT Chuyên Xã Bế Triều, Huyện Hòa An Học viện Tài chính Chính quy Hà Nội

113 Anh
Hoàng Đàm Hòa

2003 THPT Chuyên
Tổ 4, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Học viện Cảnh sát nhân dân Chính quy Hà Nội

114 Anh
Nông Thị Thu Hoài

2003 THPT Chuyên
Tổ 18, Phường Sông Hiến, TP 

Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

115 Anh
Vũ Huy Hoàng

2003 THPT Chuyên
Tổ 1, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Đại học Nội vụ Chính quy Hà Nội

116 Anh
Lã Việt Hoàng

2003 THPT Chuyên
Tổ 5, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Học viện Ngoại giao Chính quy Hà Nội

117 Anh
Nông Thị Thu Hương

2003 THPT Chuyên
Tổ 4, Phường Hòa Chung, TP 

Cao Bằng
Đại học Y dược Thái Bình Chính quy Thái Bình

118 Anh
Bế Diệu Linh

2003 THPT Chuyên
Tổ 11, Phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
Đại học Hà Nội Chính quy Hà Nội

119 Anh
Trần Bảo Long

2003 THPT Chuyên
Tổ 9, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Học viện Hậu cần Chính quy Hà Nội

120 Anh
Đào Đỗ Ngọc Mai

2003 THPT Chuyên
Tổ 11, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

121 Anh
Nguyễn Thanh Mai

2003 THPT Chuyên
Tổ 3, Phường Ngọc Xuân, TP 

Cao Bằng

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG 

HN
Chính quy Hà Nội

122 Anh
Vũ Khánh Minh

2003 THPT Chuyên
Tổ 5, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Học viện An ninh nhân dân Chính quy Hà Nội

123 Anh
Hoàng Thị Hà My

2003 THPT Chuyên
Tổ 9, Phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

124 Anh
Mã Ngọc Phương My

2003 THPT Chuyên
Tổ 3, Thị trấn Nguyên Bình, 

Huyện Nguyên Bình
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

125 Anh
Nguyễn Bùi Trà My

2003 THPT Chuyên
Tổ 12, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng

Đại học Kinh tế quốc dân, Đại 

học Greenwich
Chính quy Hà Nội



126 Anh
Vũ Triệu Nguyên

2003 THPT Chuyên
Tổ 15, Phường Sông Hiến, TP 

Cao Bằng
Học viện Tài chính Chính quy Hà Nội

127 Anh
Trương Bảo Nhi

2003 THPT Chuyên
Tổ 7, Phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
Học viện Ngoại giao Chính quy Hà Nội

128 Anh
Kha Nông Thành Phát

2003 THPT Chuyên
Tổ 11, Phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

129 Anh
Nguyễn Thị Minh Phương

2003 THPT Chuyên
Tổ 1, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Học viện Khoa học Quân sự Chính quy Hà Nội

130 Anh
Khúc Hoàng Thu Phương

2003 THPT Chuyên
Tổ 6, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

131 Anh
Hà Mạnh Tiến

2003 THPT Chuyên
Tổ 10, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Học viện Cảnh sát nhân dân Chính quy Hà Nội

132 Anh
Đàm Thị Minh Trang

2003 THPT Chuyên
Tổ 10, Phường Ngọc Xuân, 

TP Cao Bằng
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

133 Anh
Lê Thị Quỳnh Trang

2003 THPT Chuyên
Tổ 7, Phường Tân Giang, TP 

Cao Bằng
Học viện Tài chính Chính quy Hà Nội

134 Anh
Hà Thu Trang

2003 THPT Chuyên
Tổ 4, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Đại học RMIT Chính quy Hà Nội

135 Anh
Nguyễn Thái Tuấn

2003 THPT Chuyên
Tổ 8, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

136 Anh
Nguyễn Nông Như Xuân

2003 THPT Chuyên
Tổ 8, Phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

137 Sinh Nguyễn Chung An  2003 THPT Chuyên
TT Quảng Uyên,Huyện Quảng 

Hòa, Cao Bằng
 Đại học Y Khoa Vinh Chính quy TP Vinh

138 Sinh Nguyễn Thúy An 2003 THPT Chuyên
Tổ 8, P. Tân Giang, TP Cao 

Bằng,T. Cao Bằng

Đại học Công nghệ giao thông 

vận tải
Chính quy Hà Nội

139 Sinh Đàm Lục Kim Anh 2003 THPT Chuyên
 Trường Hà,Huyện Hà 

Quảng,Cao Bằng
Đại học Sư phạm Thái Nguyên Chính quy Thái Nguyên

140 Sinh Đặng Nguyễn Ngọc Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 1, P. Sông Bằng, TP Cao 

Bằng, T. Cao Bằng
Đại học Ngoại Thương Chính quy Hà Nội

141 Sinh Hoàng Thị Trung Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 2,  P. Hòa Chung , TP Cao 

Bằng,T. Cao Bằng
Đại học Y Thái Nguyên Chính quy Thái Nguyên

142 Sinh Nguyễn Tâm Phúc Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 8, P.Tân Giang,TP Cao 

Bằng,T.Cao Bằng

Khoa Luật- Đại học Quốc gia 

Hà Nội
Chính quy Hà Nội

143 Sinh Nguyễn Phương Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 3,P. Hợp Giang, TP Cao 

Bằng, T.Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội



144 Sinh Lý Trương Bắc 2003 THPT Chuyên
Thị trấn Nước Hai, Huyện 

Hòa An, Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

145 Sinh Trần Bảo Châu 2003 THPT Chuyên
Tổ 3, P.Hòa Chung,TP Cao 

Bằng, T. Cao Bằng
Đại học Khoa học tự nhiên Chính quy Hà Nội

146 Sinh Phan Khánh Duy 2003 THPT Chuyên
Tổ 3, P. Hợp Giang, TP Cao 

Bằng,T.Cao Bằng
Đại học Y Thái Nguyên Chính quy Thái Nguyên

147 Sinh Lục Thị Bích Duyên 2003 THPT Chuyên
Tổ 13, P. Sông Hiến, TP Cao 

Bằng, T.Cao Bằng
Đại học Y Hà Nội Chính quy Hà nội

148 Sinh Hoàng Bạch Dương 2003 THPT Chuyên
 TT Tà Lùng, Huyện Quảng 

Hòa,Cao Bằng
Đại học Y Hà Nội Chính quy Hà nội

149 Sinh Phương Minh Đoan 2003 THPT Chuyên
Tổ 7,TT Hòa Thuận, Huyện 

Quảng Hòa, Cao Bằng
Học viện Tòa án Chính quy Hà Nội

150 Sinh Nguyễn Duy Đông 2003 THPT Chuyên
Tổ 12,P.Hợp Giang,TP Cao 

Bằng,T.Cao Bằng
Sĩ quan Chính Trị Chính quy Hà Nội

151 Sinh Bế Thị Thu Hà 2003 THPT Chuyên
Tổ 1, P.Hòa Chung,TP Cao 

Bằng, T.Cao Bằng
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Chính quy Hà Nội

152 Sinh Nguyễn Lương Hải 2003 THPT Chuyên
Tổ 3,P.Đề Thám, TP Cao 

Bằng,T.Cao Bằng
Học viện Biên Phòng Chính quy Hà Nội

153 Sinh Sầm Mỹ Hạnh 2003 THPT Chuyên
Tổ 9, P.Tân Giang, TP Cao 

Bằng, T.Cao bằng
Đại học Y Dược TP HCM Chính quy TP HCM

154 Sinh Nguyễn Thị Thu Hằng 2003 THPT Chuyên
Quang Trung, Huyện Trùng 

Khánh, Cao Bằng
Đại học Luật Hà Nội Chính quy Hà Nội

155 Sinh Lương Thu Hiền 2003 THPT Chuyên
Tổ 10, P.Hợp Giang, TP Cao 

Bằng, T.Cao Bằng
Đại học Y Hà Nội Chính quy Hà Nội

156 Sinh Đàm Minh  Huyền 2003 THPT Chuyên
Tổ 13,P. Sông Hiến, TP Cao 

Bằng, T.Cao Bằng

Cao đẳng Kĩ thuật Y dược Hà 

Nội
Chính quy Hà Nội

157 Sinh Đàm Khánh Huyền 2003 THPT Chuyên
Tổ 2,P. Hợp Giang,TP Cao 

Bằng, T.Cao Bằng
Học viện Ngân hàng Chính quy Hà Nội

158 Sinh Hoàng Quý Lan 2003 THPT Chuyên
Tổ 7, P. Đề Thám, TP Cao 

Bằng, T.Cao Bằng
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

159 Sinh La Hoàng Lâm 2003 THPT Chuyên
Tổ 1, P.Ngọc Xuân, TP Cao 

Bằng,T. Cao Bằng
Học viện Ngân hàng Chính quy Hà Nội

160 Sinh Nguyễn Mai Linh 2003 THPT Chuyên
Tổ 14,P. Sông Hiến, TP Cao 

Bằng, T. Cao Bằng
Đại học Y Hà Nội Chính quy Hà Nội

161 Sinh Mạc Thảo Ly 2003 THPT Chuyên
Tổ 4, P.Hòa Chung, TP Cao 

Bằng, T.Cao Bằng
Đại học Giao thông vận tải Chính quy Hà Nội



162 Sinh Hoàng Trà My 2003 THPT Chuyên
Tổ 7,P.Sông Bằng, TP Cao 

Bằng, T. Cao Bằng
Đại học Sư phạm Hà Nội Chính quy Hà Nội

163 Sinh Hoàng Nhật Nguyệt 2003 THPT Chuyên
Tổ 11,P. Sông Hiến, TP Cao 

Bằng, T. Cao Bằng

Viện Đào tạo Báo chí và 

Truyền thông ( Đại học KHXH 

và Nhân văn)

Chính quy Hà Nội

164 Sinh Triệu Mai Phương 2003 THPT Chuyên
Tổ 10, P.Đề Thám, TP Cao 

Bằng,T.Cao Bằng
Học Viện Tài Chính Chính quy Hà Nội

165 Sinh Nông Diệu Thu 2003 THPT Chuyên
Tổ 6, P. Đề Thám, TP Cao 

Bằng, T. Cao Bằng

Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền
Chính quy Hà Nội

166 Sinh Hoàng Ngọc Thư 2003 THPT Chuyên
Tổ 1, TT Tĩnh Túc,Huyện 

Nguyên Bình,Cao Bằng
Học viện An ninh nhân dân Chính quy Hà Nội

167 Sinh Nông Thu Trà 2003 THPT Chuyên
Quang Hán, Huyện Trùng 

Khánh, Cao Bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Chính quy Hà Nội

168 Sinh Bế Thị Trà 2003 THPT Chuyên
Tổ 8, P.Sông Bằng, TP Cao 

Bằng,T.Cao Bằng
Đại học Y Thái Bình Chính quy Hà Nội

169 Sinh Trần Thu Trang 2003 THPT Chuyên
Tổ 13, P.Tân Giang,TP Cao 

Bằng,T.Cao Bằng
Đại học Bách khoa Hà Nội

170 Sinh Nguyễn Ngọc Trâm 2003 THPT Chuyên
Tổ 3, P .Hòa Chung,TP Cao 

Bằng,  T.Cao Bằng
Đại học Luật Hà Nội Chính quy Hà Nội

171 Sinh Đàm Thị Vy 2003 THPT Chuyên
Tri Phương, Huyện Trùng 

Khánh, Cao Bằng
Đại học Y Hà Nội Chính quy Hà Nội

172 Hóa Nguyễn Mai Anh 2003 THPT Chuyên
Tổ 1, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Học viện Quân Y Chính quy Hà Nội

173 Hóa Lương Yến Chi 2003 THPT Chuyên
Tổ 10, Phường Sông Hiến, TP 

Cao Bằng
Học viện Kiểm sát Chính quy Hà Nội

174 Hóa Nguyễn Mai Chi 2003 THPT Chuyên
Tổ 4, Phường Tân Giang, TP 

Cao Bằng
HV Ngân hàng Chính quy Hà Nội

175 Hóa Nguyễn Thị Kim Chi 2003 THPT Chuyên
Tổ 6, Phường Hòa Chung, TP 

Cao Bằng
ĐH Luật Hà Nội Chính quy Hà Nội

176 Hóa Trần Thị Bảo Chi 2003 THPT Chuyên
Số 56, Dạ Hương,Thị trấn 

Nước Hai, Huyện Hòa An.
ĐH Kinh tế quốc dân HN Chính quy Hà Nội

177 Hóa Hà Hải Đăng 2003 THPT Chuyên
Tổ 9, Phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
ĐH Dược Hà Nội Chính quy Hà Nội

178 Hóa Hoàng Hạnh Dung 2003 THPT Chuyên
Tổ 9, Phường Đề Thám, TP 

Cao Bằng
ĐH Dược Hà Nội Chính quy Hà Nội



179 Hóa Nguyễn Phương Dung 2003 THPT Chuyên
Tổ 25, Phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
ĐH Quốc gia Hà Nội Chính quy Hà Nội

180 Hóa Hứa Hoàng Giang 2003 THPT Chuyên
Tổ 4, Phường Hòa Chung, TP 

Cao Bằng
ĐH Kiến trúc Hà Nội Chính quy Hà Nội

181 Hóa Võ Đại Giang 2003 THPT Chuyên
SN171, tổ 8, P. Hợp Giang, 

TP Cao Bằng
ĐH Kinh tế quốc dân HN Chính quy Hà Nội

182 Hóa Hoàng Trung Hiếu 2003 THPT Chuyên
Xóm 2, Xã Bế Triều, Huyện 

Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Học viện Quân Y Chính quy Hà Nội

183 Hóa Đàm Thanh Hoa 2003 THPT Chuyên
Xóm Hòa Mục, Xã Trường 

Hà, Huyện Hà Quảng, tỉnh CB
Đại học Luật Hà Nội Chính quy Hà Nội

184 Hóa Đặng Thị Mai Hồng 2003 THPT Chuyên
Tổ 14, Phường Sông Hiến, TP 

Cao Bằng
Đại học tài chính ngân hàng Chính quy Hà Nội

185 Hóa Hoàng Thị Minh Huệ 2003 THPT Chuyên
Tổ 13, Phường Tân Giang, TP 

Cao Bằng
ĐH Kinh tế quốc dân HN Chính quy Hà Nội

186 Hóa Lê Mạnh Hùng 2003 THPT Chuyên Tổ 6, Thị Trấn Bảo Lạc, 

Huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
ĐH Kinh tế quốc dân HN Chính quy Hà Nội

187 Hóa Hoàng Văn Khải 2003 THPT Chuyên
Tổ 6, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Đại học Thủy lợi Chính quy Hà Nội

188 Hóa Nông Thị Hoàng Lan 2003 THPT Chuyên
Tổ 7, Phường Ngọc Xuân, TP 

Cao Bằng
Học viện Tài chính Chính quy Hà Nội

189 Hóa Phạm Hiểu Linh 2003 THPT Chuyên
Tổ 8, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
ĐH Thương mại Hà Nội Chính quy Hà Nội

190 Hóa Phạm Thiên Lý 2003 THPT Chuyên
Tổ 1 Phường Đề Thám, TP 

Cao Bằng
ĐH Y Dược - ĐHQG HN Chính quy Hà Nội

191 Hóa Nông Minh Quang 2003 THPT Chuyên
SN 118, tổ 9, P.Ngọc Xuân, 

TP Cao Bằng
HV Hậu cần Chính quy Hà Nội

192 Hóa Nguyễn Thị Như Quỳnh 2003 THPT Chuyên
Tổ 5, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Đại học Ngoại thương Chính quy Hà Nội

193 Hóa Mã Lê Sa 2003 THPT Chuyên
Tổ dân phố 7, Thị trấn Bảo 

Lạc, huyện Bảo Lạc
ĐH Kinh tế quốc dân HN Chính quy Hà Nội

194 Hóa Hoàng Thế Sơn 2003 THPT Chuyên

Tổ dân phố Tân Thịnh, Thị 

trấn Tà Lùng, Huyện Quảng 

Hòa Hòa, tỉnh CB
HV kỹ thuật quân sự Chính quy Hà Nội

195 Hóa Đoàn Lương Thanh 2003 THPT Chuyên
Xóm Tân Tiến, Xã Minh Tân, 

Huyện Nguyên Bình
ĐH Luật Hà Nội Chính quy Hà Nội



196 Hóa Lê Nguyễn Phương Thảo 2003 THPT Chuyên
Tổ 5, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
ĐH Mở Hà Nội Chính quy Hà Nội

197 Hóa Quách Phương Thảo 2003 THPT Chuyên
Tổ 7 Phường Tân Giang, TP 

Cao Bằng
ĐH Thăng Long Chính quy Hà Nội

198 Hóa Bế Thu Trà 2003 THPT Chuyên
Tổ 9, Phường Sông Bằng, TP 

Cao Bằng
ĐH Kinh tế quốc dân HN Chính quy Hà Nội

199 Hóa Chu Minh Trà 2003 THPT Chuyên

Xóm Nà Khoang, Thị trấn Trà 

Lĩnh, huyện Trùng Khánh, 

tỉnh CB
ĐH Kiến trúc Hà Nội Chính quy Hà Nội

200 Hóa La Thị Thúy Trâm 2003 THPT Chuyên
Xóm Nà Niền, Xã Đức Long 

Huyện Hòa  An, tỉnh CB
Học viện ngân hàng Chính quy Hà Nội

201 Hóa Kiều Việt Trung 2003 THPT Chuyên
Xóm 2, Xã Vĩnh Quang, TP 

Cao Bằng
Trường Sĩ quan Lục quân 1 Chính quy Hà Nội

202 Hóa Phạm Đức Trung 2003 THPT Chuyên

Xóm Chang Khuyên, Thị Trấn 

Đông Khê, Huyện Thạch An, 

tỉnh CB

ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

HN
Chính quy Hà Nội

203 Hóa Bế Thị Lan Tú 2003 THPT Chuyên
Tổ 8, Phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
ĐH Kinh tế quốc dân HN Chính quy Hà Nội

204 Hóa Nguyễn Thị Mai Vân 2003 THPT Chuyên
Tổ 10, Phường Đề Thám, TP 

Cao Bằng
ĐH Y Dược - ĐHQG HN Chính quy Hà Nội

205 Hóa Đoàn Hải Yến 2003 THPT Chuyên
Tổ 8, Phường Đề Thám, TP 

Cao Bằng
Học viện tài chính Chính quy Hà Nội

206 Hóa Mông Hoàng Yến 2003 THPT Chuyên
Tổ 2, Phường Duyệt Trung, 

TP Cao Bằng
ĐH Y Hà Nội Chính quy Hà Nội


